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 - Số 02 - Nguyễn Văn Trị - Phường Thanh Bình - TP. Biên Hòa                                                                                            

 - TEL : (0251) 3822501 - Fax : (0251) 3823854 - 3824934.   

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH ĐỒNG NAI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        –––––––––                                                     ––––––––––––––––––––– 
 Số:          /QĐ-UBND                            Đồng Nai, ngày         tháng 9 năm  2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình Cải tạo, sửa chữa, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp của 

Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 

–––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 640/BC-SKHĐT 

ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp 

của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính 

kèm. 

Điều 2. Bệnh viện Da liễu Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định 

và lưu ý:  

-  Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu 

phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc 

mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn. 

-  Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý 

thực hiện nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tai Báo cáo số 640/BC-

SKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bệnh viện Da 

liễu Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS.            

 Nguyễn Quốc Hùng
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 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 
 

S 

T 

T 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1  

Gói thầu số 01 (xây 

dựng): Sửa chữa các khối 

nhà hiện hữu và hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật Bệnh 

viện Da liễu, nội dung 

công việc theo Quyết 

định số 2620/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

8.968.664.000  

(Tám tỷ, chín trăm 

sáu mươi tám triệu, 

sáu trăm sáu mươi 

bốn nghìn đồng 

chẵn).  

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 120 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

2  

Gói thầu số 02 (thiết bị): 

Cung cấp và lắp đặt thiết 

bị Xử lý nước thải, bao 

gồm số lượng và chủng 

loại theo phụ lục 02 đính 

kèm. 

360.678.000 

(Ba trăm sáu mươi 

triệu, sáu trăm bảy 

mươi tám nghìn đồng 

chẵn). 

 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 90 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

3  

Gói thầu số 03 (thiết bị): 

Cung cấp và lắp đặt thiết 

bị PCCC, bao gồm số 

lượng và chủng loại theo 

phụ lục 02 đính kèm. 

596.641.000 

(Năm trăm chín mươi 

sáu triệu, sáu trăm 

bốn mươi mốt nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 60 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 



3 

 

 

4  

Gói thầu số 04 (tư vấn): 

Lập hồ sơ mời thầu (E-

HSMT) và đánh giá hồ 

sơ dự thầu (E-HSDT) gói 

thầu số 01. 

37.602.000 

(Ba mươi bảy triệu, 

sáu trăm linh hai 

nghìn đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 20 ngày lập 

E-HSMT và 25 

ngày đánh giá E-

HSDT. 

5  

Gói thầu số 05 (tư vấn): 

Thẩm định E-HSMT và 

thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu số 

01. 

8.153.000 

(Tám triệu, một trăm 

năm mươi ba nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 20 ngày 

thẩm định hồ sơ 

mời thầu và 10 

ngày thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà 

thầu 

6  

Gói thầu số 06 (tư vấn): 

Giám sát việc thực hiện 

gói thầu số 01, 02, 03. 

283.697.000 

(Hai trăm tám mươi 

ba triệu, sáu trăm 

chín mươi bảy nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 120 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

7  

Gói thầu số 07 (phi tư 

vấn): Bảo hiểm rủi ro của 

chủ đầu tư trong quá 

trình thi công xây dựng 

gói thầu số 01. 

8.968.000 

(Tám triệu, chín trăm 

sáu mươi tám nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 120 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng + 12 tháng 

bảo hành công trình 

8  
Gói thầu số 08 (tư vấn): 

Quản lý dự án. 

279.935.000 

(Hai trăm bảy mươi 

chín triệu, chín trăm 

ba mươi lăm nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 24 tháng kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

9  

Gói thấu số 09 (tư vấn): 

Thẩm định giá thiết bị 

gói thầu số 02, 03. 

4.786.000 

(Bốn triệu, bảy trăm 

tám mươi sáu nghìn 

đồng chẵn). 

Ngân sách 

tỉnh (nguồn 

sự nghiệp) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý III 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

Tối đa 30 ngày kể 

từ ngày ký hợp 

đồng 

 
Tổng giá trị các gói 

thầu 

10.549.124.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, một trăm hai mươi bốn nghìn 

đồng chẵn). 
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PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ-UBND ngày              /2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đồng Nai). 

 

Đơn vị tính: Đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ KÍ HIỆU 
SỐ 

LƯỢNG 
THÀNH TIỀN 

Gói thầu số 02 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị Xử lý nước thải. 

I HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI 

    

1 Vệ sinh cụm bể bê tông Bể 1      46.378.505  

2 Vệ sinh cụm thiết bị xử lý 1 TBị 1      10.474.997  

3 Vệ sinh cụm thiết bị xử lý 2 TBị 1      18.924.647  

4 Bơm nước thải WP-02A/B Bộ 2        3.300.000  

5 Bơm nước thải WP-02C/D Bộ 2      22.000.000  

6 Xích kéo bơm và phụ kiện lắp 

bơm (Cung cấp mới) 

Bộ 2        2.200.000 

7 Lưới tách rác TR-02A/B  (Cung 

cấp mới) 

Bộ 2      33.000.000  

8 Máy thổi khí AB-03A/B/C/D Bộ 4      44.000.000  

9 Bơm định lượng hóa chất DP-

05A/B 

Bộ 2      19.800.000  

10 Bồn chứa hóa chất BC-05 Bộ 1        1.100.000  

11 Bơm nước thải WP-06A/B Bộ 2        2.200.000  

12 Đường ống công nghệ TBộ 1      22.000.000  

13 Đường ống cấp khí Bộ 1      16.500.000  

14 Tủ điện điều khiển Bộ 1      27.500.000  

15 Hệ thống cáp điện Bộ 1      11.000.000  

16 Bùn vi sinh hiếu khí, thiếu khí m3 50      26.400.000  

17 Công tác nuôi cấy vi sinh Lít 200      33.000.000  

18 Chi phí lấy mẫu gửi đơn vị có 

chức năng phân tích làm cơ sở 

nghiệm thu 

Mẫu 3       16.500.000  

19 - Hóa chất vận hành  Tbộ 1        4.400.000  

 TỔNG CỘNG   360.678.000 

Gói thầu số 03 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị PCCC. 

 I HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG  
   

1 
Cung cấp và lắp đặt trung tâm báo cháy 

30 ZONE  
Bộ 1 25.000.000 
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2 Ắc quy dự phòng 24V Bộ 1 825.000 

3 Đầu báo khói + đế Bộ 143 60.060.000 

4 Đầu báo nhiệt + đế Bộ 14 2.268.000 

5 Cung cấp và lắp đặt nút nhấn khẩn cấp   Cái 20 2.860.000 

6 Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy Cái 20 7.280.000 

7 Đèn EXIT Bộ 18 7.160.400 

8 Đèn chiếu khẩn (đèn mắt ếch) Bộ 30 9.165.000 

II 
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA 

CHÁY    

1 
Máy bơm Diesel công suất Q=120m

3
/h, 

H=100m 
Bộ 1     115.000.000  

2 
Máy bơm điện công suất Q=120m

3
/h, 

H=100m 
Bộ 1       82.000.000  

3 Máy bơm bù áp, Q=10m3/h, H=70m Bộ 1       21.000.000  

4 Bình mồi nước inox 500 Lít Bộ 1        5.600.000  

5 Bệ đế chân máy bơm Cái 2       10.000.000  

6 Lúp be đường kính 168mm Cái 2        9.000.000  

7 Lúp be đường kính 60mm Cái 1        1.300.000  

8 Y lược đường kính 168mm Cái 2       11.700.000  

9 Y lược đường kính 60mm Cái 1        1.500.000  

10 Đế bơm bù áp Cái 1        1.000.000  

11 Tủ điều khiển máy bơm 3P - 150A Cái 1       25.900.000  

12 Giá đỡ tủ điều khiển máy bơm Cái 1        1.700.000  

13 Nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy Bộ 17        1.496.000  

14 
Tủ đựng vòi chữa cháy ngoài nhà 

800x500x200mm 
Cái 6        4.800.000  

15 Cuộn vòi chữa cháy Ø65 chiều dài 20m Cuộn 12       19.800.000  

16 Lăng phun nước Ø65                        Cái 12        1.680.000  

17 
Hộp chữa cháy vách tường 

600x400x200mm 
Cái 17       11.050.000  

18 Vòi chữa cháy Ø50 chiều dài 20m Cuộn 17       25.500.000  

19 Lăng phun nước Ø50                              Cái 17        2.125.000  

20 Ngoàm cứu hỏa Ø50 Cái 17        2.125.000  

21 Bình chữa cháy CO2 MT5 (5KG) Bình 30       24.000.000  

22 Bình chữa cháy bột MFZ8 (8KG) Bình 30       18.000.000  

23 
Hộp để bình chữa cháy 

700x500x220mm 
cái 30       19.140.000  

24 Nhà che máy bơm KT: 3mx3mx2,8m cái 1       15.000.000  

III CẤP ĐIỆN TỔNG THỂ 
   

1 Cung cấp lắp đặt mới Tủ tụ bù 100Kvar  Bộ 1 51.607.565 

 TỔNG CỘNG    596.641.000 
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